
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số         /BV-HCQT 
Về việc mời các đơn vị quan tâm báo giá: 

Mua vật tư thiết bị điện, nước, cửa cho Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày      tháng  7 năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua vật tư thiết bị điện, nước, cửa cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 

11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng – phòng Hành chính Quản trị 

- Điện thoại: 0915 918 818 

- Email: nguyenvandanghg2@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh 

Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

- Nhận qua Zalo: 0915 918 818 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h 00’ ngày 22 tháng 7 năm 2024 đến 

trước 8h 00’ ngày 31 tháng 7 năm 2024  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo)./. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Đăng iofice; website BV. 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 
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PHỤ LỤC  

(Kèm theo Công văn số         /CV-HCQT, ngày        /7/2024) 

 

 

TT Danh mục dịch vụ, hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng  

Địa điểm 

thực 

hiện dịch 

vụ hàng 

hóa 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ, hàng hóa 

1 Át tô mát SINO 1/25A - SC68N cái 10 Bệnh 

viện Đa 

khoa tỉnh 

Hà Giang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 tháng kể 

từ ngày phê 

duyệt 

KQLCNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bóng đèn LED  model M26 1200/40W cái 24 

3 

Bóng tuýp LED Rạng đông model T8TT01 

1200/20W cái 300 

4 

Bóng tròn led Rạng đông (cổ thon) model A95 

N1/20W.H cái 48 

5 

Bóng tròn led Rạng đông (cổ thon) model A70 

N1/12W.H cái 72 

6 

Bóng tròn led Rạng đông (cổ thon) model A60 

N3/7W.H cái 72 

7 Băng dính điện Nano cuộn 10 

8 Bóng cảm ứng Rạng đông 12w cái 24 

9 Bóng led âm vuông Panel 48W (600x600mm) cái 20 

10 Quạt trần Vinawin 75Wmodel QT 1400.S Bộ 20 

11 Quạt tường Vinawin 2 dây cái 5 

12 Quạt tường điều khiển Vinawin  bộ 4 

13 Quạt thông gió công nghiệp 30x30mm cái 5 

14 Mặt 2 ổ Rôman cái 20 

15 Mặt 2 ổ + 1 lỗ Rôman cái 10 

16 Mặt át đơn Sino cái 10 

17 Đế nổi si nô cái 10 

18 Hộp số quạt trần Vinawin cái 20 

19 Tụ quạt trần SK 2,2 UF cái 50 

20 Ổ Lioa 6 ĐN - 3m. Max 250V-10A cái 20 

21 Ổ cắm + phích cắm chịu tải 4ĐN bộ 20 

22 Hạt công tắc SINO cái 40 

23 Hạt công tắc SINO vuông cái 30 

24 Đui treo OMINSU  cái 20 

25 Phíc cắm điện cái 20 

26 Dây trần phú VCM - DẸT 2x4mm2 m 100 



27 Dây trần phú VCM - DẸT 2x1.5mm2 m 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh 

viện Đa 

khoa tỉnh 

Hà Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 tháng kể 

từ ngày phê 

duyệt 

KQLCNT 

 

28 Dây trần phú  VCM - XÚP 2x0.75mm2 m 200 

29 Mặt 1 ổ 1 lỗ Roman cái 10 

30 Bóng ốp trần Led 20w cái 20 

31 Ghen to Tiền Phong cây 20 

32 Ghen nhỡ Tiền Phong cây 30 

33 Hộp át cài nổi cái 5 

34 Tay nắm cửa bộ 30 

35 Tay nắm cửa Goalging (SX Việt Nam) bộ 50 

36 Lõi khoá cửa Kospi-KP85 (SX Việt Nam) cái 50 

37 Ổ khoá treo Việt tiệp -1466/66 (SX Việt Nam) bộ 20 

38 

Khoá cửa quả đấm Việt tiệp 04213 (SX Việt 

Nam) bộ 2 

39 Chốt khó cửa Inox bộ 15 

40 Lẫy khoá cửa A-T Kim khí bộ 30 

41 Át tô mát Huyndai 3PT 40000C 250A cái 1 

42 Át tô mát Huyndai 3PT 40000C 150A cái 2 

43 Át tô mát Huyndai 3PT 40000C 100A cái 4 

44 Át tô mát Huyndai 3PT 40000C 50A cái 4 

45 Át tô mát SINO 1/50A - SC68N cái 10 

46 Át tô mát SINO 2/50A - SC68N cái 6 

47 Át tô mát SINO 2/20A - SC68N cái 6 

48 Nở nhựa phi 3 Túi 1 

49 Mũi khoan Inox phi 11 cái 2 

50 Mũi khoan Inox phi 7 cái 5 

51 Mũi khoan Inox phi 5 cái 5 

52 Mũi khoan Inox phi 12 cái 2 

53 Đinh vít  Kg 1 

54 Vòi Lavabo chậu Rửa mặt Inax Lạnh Cái 50 

55 

Vòi xả nhanh chất liệu inox 304 mạ chrom làm 

sáng bóng kích thước phi 21mm Cái 
50 

56 Đầu vòi xịt bồn cầu (toilet) mạ Crom VX04 Cái 50 

57 

Máy bơm ly tâm Foreun MCP 25/160A 

(1,5KW) Cái 2 

58 Vòi sen nóng lạnh Caesar S360C Bộ 15 
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